
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 04/2021 

LỚP MGB SỐ 2 

Thứ 

Tuần 

GV  

thực hiện 

Sự kiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần I 

 (Từ ngày 5-

9/04/2021) 

 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

 

 

 

Ô tô - 

Xe máy 

 

Toán 

Đếm trong 

phạm vi 10 

Làm BTT 6 

 

 

HĐKP 

Xe đạp của bé 

LQCV 

Chữ T 

 

Thể dục 

- VĐ: Tung và 

bắt bóng 

- TC: Gấu và 

ong 

 

Âm nhạc 

-DVĐ: Em tập 

lái ô tô  

-NH: Chú cảnh 

sát giao thông  

 

Tạo hình  

Sáng tạo ô tô 

từ hộp sữa và 

lõi giấy vệ sinh 

 

Tuần II 

 (Từ ngày 12-

16/04/2021) 

 

 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

 

 

Tết Hàn 

thực 

 

Toán 

Sắp xếp theo 

quy tắc 2-1 

 

 

 

HĐKP 

Tìm hiểu cách 

làm bánh trôi 

LQCV 

Chữ X 

     

Thể dục 
- VĐ: Chạy 

nhanh 15m 

- TC: Kéo co 

 

 

 

Văn học 

Truyện: 

Thỏ con ăn gì?  

 

Tạo hình  

Nặn và trang 

trí bánh trôi 

 

 

Tuần III 

 (Từ ngày 19-

23/04/2021) 

 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

Ng.Hải 

 

 

 

Ngày hội 

sách –  

Giỗ Tổ 

Hùng 

Vương 

 

 

Toán  
Đếm trên 

phạm vi 10 

 

 

 

HĐKP 

Xem clip về 

ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vương 

LQCV 

Chữ R  

 

Thể dục 
- VĐ: Bò thấp 

dưới dây 

- TC: Trời nắng 

trời mưa 

 

 

Âm nhạc 

-DH: Hòa bình 

cho bé 

-TC: Vũ điệu 

của chiếc khăn 

màu sắc  

 

Tạo hình  

Tô màu trang 

trí mũ Vua 

Hùng 

 

Tuần IV 

 (Từ ngày 26-

30/4/2021) 

 

Ng.Hải 

B.Ngọc 

Ng.Nga 

 

 

 

 

Đi đường 

bé nhớ 

 

Toán 

Ôn 4 hình cơ 

bản 

Làm BTT 24 

 

 

 

HĐKP 

Đèn tín hiệu 

giao thông 

LQCV 

Ôn tập chữ cái 

 

Thể dục 

GDDD-SK 

An toàn khi đi 

xe máy  

 

Văn học 

Kể chuyện theo 

tranh: 

Ba ngọn đèn 

giao thông  

 

Tạo hình 

Làm đoàn tàu 

từ nguyên liệu 

phế thải 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/2021 -  LỚP MẪU GIÁO BÉ 2 

Giáo viên: Bùi Ngọc – Nguyễn Hải – Ngô Nga 

 

 

Hoạt động 

Thời gian Mục tiêu 

đánh 

giá 

Tuần I 

(Từ ngày 05-      

09/04/2021) 

Tuần II 

(Từ ngày 12-

16/04/2021) 

Tuần III 

( Từ ngày 19-

23/04/2021) 

Tuần IV 

( Từ ngày 26-

30/04/2021) 

 

 

Trò chuyện- 

Đón trẻ - 

 

* Giáo viên đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe 

của con. Thực hiện tốt việc phòng dịch Covid-19, đo thân nhiệt của trẻ hàng ngày.Tuyên truyền 

với phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh mùa hè sốt vi rút, sốt xuất huyết, phòng chống ngộ 

độc, an toàn cá nhân trẻ… 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về một số phương tiện giao thông. Kể tên các phưong tiện giao thông  

mà trẻ biết ? Theo con ô tô, xe máy , xe đạp là phương tiện giao thông đường gì? Nó có đặc 

điểm gì? Con thích Phương tiện giao thông  nào ? Vì sao?... 

-Trò chuyện với trẻ về ngày Tết hàn thực, giới thiệu cho trẻ biết về bánh trôi, bánh chay. 

- Cho trẻ xem tranh chuyện, giới thiệu về ngày hội sách. Giới thiệu cho trẻ biết ngày 10/3 âm 

lịch là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Giáo dục trẻ lòng nhớ công ơn tới các vị vua đầu tiên  đã xây 

dựng lên đất nước Việt nam, để ngày hôm nay các con được đến trường đi học,…. 

- Cho trẻ nói tên các luật lệ khi tham gia giao thông? Khi ngồi trên xe các con phải làm gì? Con 

hãy kể các luật lệ khi tham gia giao thông.Tại sao lại gọi là đèn tín hiệu giao thông? Nó có 

những màu gì? Màu đỏ báo hiệu điều gì? Màu xanh, màu vàng thì sao… 

* PTTC 

33, 34, 35, 

36 

* PTNT: 

6, 20 

* PTNN: 

59 

*PTTC-

XH: 71 

*PTTM: 

91 

 

 

Thể dục sáng 

 

 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 4. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Gày gáy, ngửi hoa, thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên; co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng- bụng: Nghiêng người sang 2 bên, tay chống hông quay người 90 độ 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Lần lượt từng chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân. 

 



 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

Thứ 

2 

 

Toán 

Đếm trong phạm vi 10 

Làm BTT 6 

 

 

Toán 

Sắp xếp theo quy tắc 2-1 

 

 

 

Toán 

Đếm trên phạm vi 10 

 

 

 

Toán 

Ôn 4 hình cơ bản 

Làm BTT 24 

  

 

 

 

Thứ 

3 

HĐKP 

Xe đạp của bé 

 

LQCV 

Chữ T 

HĐKP 

Tìm hiểu cách làm bánh 

trôi 

LQCV 

Chữ X 

HĐKP 

Xem clip về ngày 

Giỗ Tổ Hùng Vương 

LQCV 

Chữ R 

HĐKP 

Đèn tín hiệu giao 

thông 

LQCV 

Ôn tập chữ cái 

 

 

Thứ 

4 

Thể dục 

- VĐ: Tung và bắt 

bóng 

- TC: Gấu và ong 

 

Thể dục 

- VĐ: Chạy nhanh 15m 

- TC: Kéo co 

 

Thể dục 

- VĐ: Bò thấp dưới 

dây 

- TC: Trời nắng trời 

mưa 

Thể dục 

GDDD-SK 

An toàn khi đi xe 

máy  

 

 

Thứ 

5 

 

Âm nhạc 

- DVĐ: Em tập lái ô tô  

- NH: Chú cảnh sát 

giao thông 

 

Văn học 

Truyện: 

Thỏ con ăn gì?  

 

Âm nhạc 

-DH: Hòa bình cho 

bé 

-TC: Vũ điệu của 

chiếc khăn màu sắc 

 

 

Văn học 

Kể chuyện theo 

tranh: 

Ba ngọn đèn giao 

thông  

 

 

Thứ 

6 

 

 

Tạo hình  

Sáng tạo ô tô từ hộp 

sữa và lõi giấy vệ sinh  

 

 

Tạo hình  

Nặn và trang trí bánh trôi 

 

 

Tạo hình  

Tô màu trang trí mũ 

Vua Hùng  

 

Tạo hình 

Làm đoàn tàu từ 

nguyên liệu phế thải 

 



 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát xe máy, xe đạp trong nhà để xe của  trường; Vẽ phấn các phương tiện giao thông cháu thích: 

Ô tô, xe máy, xe đạp,....Cho trẻ đọc thơ: Bé tập đi xe đạp 

- Tìm hiểu về lá già, lá non,cây thay lá trong sân trường, Quan sát bầu trời, cảm nhận về thời 

tiết,… quan sát cây, hoa trong vườn trường. -Thăm quan các góc sách của nhà trường ở các 

tầng, ở các sảnh trong trường, giới thiệu cách sắp xếp, bày biện. Giáo dục trẻ cách giữ gìn, bảo 

quản sách ở các góc trong trường. 

- Quan sát các biển báo giao thông, trò chuyện một số luật lệ khi tham gia giao thông, Hướng 

dẫn thực hành trải nghiệm cách tham gia giao thông trong khuôn viên trường: Đi theo đèn tín 

hiệu, tập sang đường, đi trên vỉa hè, đi bên phải đường…. 

* TCVĐ: Ô tô và Chim sẻ; Bánh xe quay; Nhảy qua suối; Thả đỉa ba ba; Lộn cầu vồng, Tìm 

bạn  thân, hãy làm theo tôi, đi theo đèn tín hiệu… 

* Chơi tự do:Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic.  

- Sáng Thứ 6: Lao động trong lớp 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

 

- Góc tạo hình           : Ứng dụng Steam: Sáng tạo ô tô từ hộp sữa và lõi giấy vệ sinh (Trọng 

tâm tuần 1), Vẽ, tô màu theo ý thích, tạo màu cho bánh (Trọng tâm tuần 2), làm đoàn tàu từ 

nguyên liệu phế thải. 

- Góc sách - văn học ( 4 Tu n  ): Ứng dụng Steam: Sưu tầm tranh ảnh,làm sách về phương tiện 

giao thông mà trẻ biết,…. Đọc thơ: Bé tập đi xe đạp. Tập diễn rối câu chuyện: Thỏ con ăn gì. 

Kể chuyện theo tranh: Sự tích Bánh chưng bánh dày, truyện Ba ngọn đèn giao thông. 

- Góc bán hàng           : Bán  các loại ô tô, xe máy, mũ bảo hiểm, sách truyện, nước giải khát, 

bánh kẹo,hoa quả,.… 

- Góc âm nhạc           : Chơi với các nhạc cụ; Tập biểu diễn bài “ Em tập lái ô tô ” “Hòa 

bình cho bé”.  Nghe nhạc, hát và biểu diễn các bài hát trong tháng 4. Tạo ra âm thanh từ những 

nhạc cụ tự tạo : Trống lắc, đàn nước, lon chứa các loại hạt 



 

 

 

 

 

 

- Góc thực hành cuộc sống  4 tuần  : Đóng mở khuy áo   Cúc bấm ) bằng bộ học cụ, Sử dụng 

kéo cắt nét cong, Kẹp gỗ lên dây,chuyền nước bằng thìa… 

- Góc xây dựng               : Ứng dụng Steam:Xây gara Ô tô, Xây nhà sách của bé ( Trọng 

tâm tuần 3 ), xây ngã tư đường phố. 

- Góc toán           2,4):, Sắp xếp que tính từ 1-5; Xâu hạt cho đủ số lượng 5; gắn thẻ chấm 

tròn đúng số lượng, tô màu số lượng nhiều: Kẹp số 5 đúng hình 

- Góc vận động              :VĐ:Tung và bắt bóng, bò thấp dưới dây. Trò chơi:Gấu và ong, 

trời nắng trời mưa, 

- Góc bác s   (4 Tu n): khám chữa bệnh cho mọi người. Tuyên truyền về phòng dịch Covid-19 

- Góc thiên nhiên (Tu n 1,3 ): Làm thí nghiệm nước bốc hơi; chăm sóc cây 

- Góc khám phá   Tuần1,4   : Khám phá tìm hiểu các phương tiện giao thông: Các loại ô tô 

khác nhau,đèn tín hiệu giao thông, các biển báo giao thông. (Trọng tâm tuần 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2,4: Cả khối giao lưu: Erobic; Nhảy bật ô-bò- chạy nhanh 10m 

 

 

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

-  Xem hình ảnh minh hoạ về thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-  Trẻ xem  video một số loại thức ăn có hại cho sức khỏe :thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ  dễ bị ngộ 

độc; uống  rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khoẻ. 

- Thực hành:  Rửa tay bằng xà phòng,cởi bớt áo khi toát mồ hôi, nóng,khi bị ướt áo; Mặc áo 

thun chui đầu; mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Lau mặt. Xúc miệng nước muối. 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng bê ghế, cất bát thìa, khay đựng khăn...; vệ sinh sau giờ ăn; trải thảm; 

kê gối,... 



 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

- Đoán câu đố về phương tiện giao thông.Trẻ thực hành: giúp đỡ bạn và giúp đỡ cô; KNTHCS: 

Trẻ tập : Đóng mở khuy áo   Cúc bấm ) bằng bộ học cụ; dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định… 

Làm bài tập toán trang 6: Nhận biết về phương tiện giao thông;Dạy trẻ bài thơ “Bé tập đi xe 

đạp” 

- Trẻ thực hành: Sử dụng kéo cắt nét cong; Trẻ thực hành: Trải nghiệm làm bánh Trôi. Dạy hát 

“Do you like Broccoli Icc Crream?” TC: Nhảy theo điệu nhạc. khám phá sự chìm nổi của quả 

trứng trong các loại nước;  Chơi trò chơi dân gian: Tập tầm vông; rồng rắn lên mây… 

- Xem clips về ngày hội giỗ Tổ Hùng Vương.Thực hành: So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5: nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn . Hướng dẫn trẻ cách giữ gìn 

sách. Hướng dẫn trẻ cách ngồi đọc sách đúng cách. Nghe cô đọc truyện : “Sự tích Bánh 

chưng- Bánh giầy ”. KNTHCS: Trẻ tập : Kẹp gỗ lên dây 

- Đếm trên các đối tượng đến 5  ; Xem clip vể một số hành vi đúng sai khi đi tham quan ở các 

điểm du lịch nơi công cộng, chấp hành các luật lệ giao thông, khi trẻ củng bố mẹ tham gia giao 

thông ; KNTHCS: Trẻ tập : chuyền nước bằng thìa… ; Nghe cô kể chuyện “Ba ngọn đèn”; 

Làm bài tập toán trang 24:Nhận biết đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 

hình chữ nhật; Làm quen nhạc cụ: Ghi ta. Nghe nhạc: Scarboroough. 

*Thứ 2 hàng tuần lao động vệ sinh 

*Thứ 3 hàng tuần Cho trẻ làm quen chữ viết: Tô theo nét chấm mờ hoàn thiện chữ cái và tô 

màu bức tranh theo ý thích Chữ T, chữ X, chữ R. Ôn tập chữ cái trang 31: Nối chữ cái từ A- 

L và tô màu hoàn thiện bức tranh. 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề -  

sự kiện 

 

Ô tô- xe máy 

 

Tết Hàn thực 

 

Ngày hội sách –  

Giỗ Tổ Hùng Vương 

 

 

Đi đường bé nhớ  

 



 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

- Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 6: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt: ………………………………………………… 

+ MT 20: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt ……………....………………….…………….. 

+ MT 33: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………….. 

+ MT 34: .…..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….………………… 

+ MT 35: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt ………....………………….………………….. 

+ MT 36: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………….. 

+ MT 59: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………….. 

+ MT 71: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………… 

+ MT 91: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………… 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

….…………...…………………………………………………………………………………

……...………………………......................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


